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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: 
	NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT



	2. Mã học phần: 
	DLANH104 

	3. Số tín chỉ: 
	3(3,0,6) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 


5. Phân bố thời gian

- Lên lớp: 45 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết 

- Thực hành:  0 tiết

- Tự học: 90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Cơ học chất lưu.
7. Mục tiêu của học phần

     - Các định luật cơ bản của nhiệt động học, chu trình nhiệt động.
     - Sự thay đổi đặc tính cơ bản của môi chất dưới tác dụng của nhiệt năng và các 

   phương pháp xác định, tính toán nhiệt động lực học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Trình bày các định luật cơ bản của nhiệt động học, quy luật biến đổi giữa nhiệt và công, các quá trình và chu trình biết đổi năng lượng, chủ yếu là giữa nhiệt năng và cơ năng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

10. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: 

[1]. Giáo trình nhiệt động kỹ thuật  của Tổ Điện lạnh trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng , 2012

- Tài liệu tham khảo: 

[2]. Hoàng Đình Tín, Bùi Hải, Bài tập nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP HCM, 2011.   

[3]. Hoàng Đình Tín, Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật , 2007.

[4]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở nhiệt công nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP HCM, 2006.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Kiểm tra thường xuyên

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 

12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Khái niệm cơ bản
	6
	0

	2
	Định luật nhiệt động I và II
	12
	0

	3
	Hơi nước
	9
	0

	4
	Các chu trình sử dụng khí
	9
	0

	5
	Không khí ẩm
	9
	0

	Tổng cộng: 
	45
	 0


1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN


1.1 Hệ nhiệt động



1.2  Thông số trạng thái 


1.3 Khí lý tưởng và khí thực



1.4 Hỗn hợp khí lý tưởng.



1.5 Nhiệt dung riêng 
2. ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG I &II


2.1 Nhiệt và công




2.1.1 Nhiệt lượng.




2.1.2  Công





2.2 Định luật nhiệt động 1



2.2.1 Phát biểu.




2.2.2 Công thức




2.2.3 Hệ quả, ý nghĩa của định luật nhiệt động 1

2.3  Các quá trình nhiệt động cơ bản.



2.3.1  Quá trình đẳng nhiệt.



2.3.2  Quá trình đẳng tích.



2.3.3  Quá trình đẳng áp



2.3.4  Quá trình đoạn nhiệt.



2.3.5  Quá trình đa biến.


2.4 Những hạn chế của định luật nhiệt động 1

2.5 Chu trình nhiệt động

2.6 Định luật nhiệt động 2


2.7 Chu trình Carnot
3. HƠI NƯỚC
 

3.1. Khái niệm


3.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp



3.3. Bảng và đồ thị hơi nước.

3.4  Các quá trình nhiệt động cơ bản.



3.4.1  Quá trình đẳng áp.



3.4.2  Quá trình đẳng tích.

4. CÁC CHU TRÌNH SỬ DỤNG KHÍ
    

 4.1. Khái niệm chung về động cơ đốt trong.




4.1.1.Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng tích.




4.1.2.Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt đẳng áp.




4.1.3.Chu trình động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp.


4.2. Chu trình Tua bin khí.




4.2.1 Khái niệm.




4.2. 2 Chu trình Tua bin khí cấp nhiệt đẳng áp.
   5.  KHÔNG KHÍ ẨM


5.1. Vấn đề chung không khí ẩm.


5.2. Thông số đặc trưng.



5.3. Đồ thị không khí ẩm.



       5.2.1 Đồ thị I-d.



       5.2.2 Đồ thị t-d



5.4  Các quá trình nhiệt động cơ bản.




5.4.1 Quá trình gia nhiệt.




5.4.2  Quá trình làm lạnh.




5.4.3  Quá trình tăng ẩm.




5.4.4  Quá trình sấy




5.4.5  Quá trình hòa trộn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014


Trưởng đơn vị đào tạo 
Trưởng bộ môn 

PAGE  
1

